
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Hoàng Văn Quý 02/08/1997 Nam SXCT 51109823 Quảng Bình Không khám sức khỏe

2 M-2 Bùi Quốc Tiến 23/08/1992 Nam SXCT 51106376 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 M-3 Hoàng Văn Quyến 12/10/1994 Nam SXCT 51101657 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

4 M-4 Đinh Công Dương 12/02/2004 Nam SXCT 51106431 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 M-5 Nguyễn Văn Dương 06/07/1996 Nam SXCT 51108800 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

6 M-6 Vũ Văn Khánh 17/07/2003 Nam SXCT 51104921 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 M-7 Cao Bá Thiện 14/12/1996 Nam SXCT 51105031 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 M-8 Cao Đức Nam 24/02/1997 Nam SXCT 51100664 Hải Phòng Không khám sức khỏe

9 M-9 Lê Tử Thắng 20/11/1994 Nam SXCT 51106165 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-10 Bùi Văn Phong 01/07/2001 Nam SXCT 51105712 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 M-11 Hoàng Thị Thu Lan 02/08/2001 Nữ SXCT 50119468 Quảng Bình Không khám sức khỏe

12 M-12 Lê Bá Hải 09/05/2002 Nam SXCT 51108165 Nghệ An Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Văn Vàng 02/02/2000 Nam SXCT 51109946 Quảng Bình Không khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Hồng Phát 17/06/2001 Nam SXCT 51105168 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Văn Thông 10/10/2004 Nam SXCT 51108810 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

16 M-16 Vũ Văn Sang 07/05/2004 Nam SXCT 51105379 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 M-17 Lê Nguyên Tiến 01/12/1990 Nam SXCT 51105836 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 M-18 Lô Thái San 23/09/1997 Nam SXCT 51106823 Nghệ An Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Văn Dũng 14/06/2001 Nam SXCT 51105759 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-20 Phạm Thị Đào 06/12/1989 Nữ SXCT 50727062 Nghệ An Không khám sức khỏe

21 M-21 Đinh Minh Đức 16/02/1995 Nam SXCT 51110508 Quảng Trị Không khám sức khỏe

22 M-22 Lê Duy Tiến 11/08/1995 Nam SXCT 51105167 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

23 M-23 Hà Văn Viết 10/10/1991 Nam SXCT 51105595 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 M-24 Lê Văn Thiết 02/06/1992 Nam SXCT 51107181 Nghệ An Không khám sức khỏe

25 M-25 Lê Phùng Trà 27/05/1989 Nam SXCT 51108030 Nghệ An Không khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Hoàng Nam 03/02/1986 Nam SXCT 51105565 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

27 M-27 Cao Thanh Hà 04/06/1985 Nam SXCT 51108282 Nghệ An Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Kim Lâm 24/01/1989 Nam SXCT 51105068 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Cảnh Quý 11/11/2003 Nam SXCT 51107240 Nghệ An Không khám sức khỏe

30 M-30 Nguyễn Đức Anh Quân 06/09/2004 Nam SXCT 51108290 Nghệ An Không khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Văn Hợi 12/11/1983 Nam SXCT 51102674 Bắc Giang Không khám sức khỏe

32 M-32 Phạm Ngọc Quân 08/05/2003 Nam SXCT 51100611 Hải Phòng Không khám sức khỏe

33 M-33 Trần Quang Thuận 15/04/2003 Nam SXCT 51110565 Quảng Trị Không khám sức khỏe
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34 M-34 Lê Bá Mạnh 01/02/2002 Nam SXCT 51105133 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

35 M-35 Lê Văn Quang 13/07/2001 Nam SXCT 51105373 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

36 M-36 Trần Gia Bảo 02/10/2001 Nam SXCT 51107285 Nghệ An Không khám sức khỏe

37 M-37 Võ Văn Giáp 17/01/2000 Nam SXCT 51108816 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

38 M-38 Cao Xuân Hoàn 17/11/2000 Nam SXCT 51103998 Thái Bình Không khám sức khỏe

39 M-39 Nguyễn Văn Hoàng 26/05/1997 Nam SXCT 51104866 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

40 M-40 Nguyên Văn Phú 11/12/1992 Nam SXCT 90810201 Lao động CBT Khám sức khỏe

41 M-41 Nguyễn Văn Lam 21/03/2002 Nam SXCT 51110049 Quảng Bình Không khám sức khỏe

42 M-42 Phan Quang Sang 20/06/1998 Nam SXCT 51108707 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

43 M-43 Vũ Tuấn Anh 18/05/1996 Nam SXCT 51104144 Thái Bình Không khám sức khỏe

44 M-44 Ngân Văn Tâm 25/06/2001 Nam SXCT 51105545 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

45 M-45 Nguyễn Hữu Hướng 16/12/1999 Nam SXCT 51106220 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Văn Linh 29/08/2002 Nam SXCT 51109918 Quảng Bình Không khám sức khỏe

47 M-47 Nguyễn Đình Thủy 18/05/1999 Nam SXCT 51108164 Nghệ An Không khám sức khỏe

48 M-48 Trần Văn Cường 06/12/2000 Nam SXCT 51106367 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 M-49 Trương Thị Hoa 26/05/2001 Nữ SXCT 50113774 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 M-50 Lê Văn Linh 27/06/2002 Nam SXCT 51111216 Gia Lai Không khám sức khỏe

51 M-51 Phạm Minh Đức 20/09/2001 Nam SXCT 51105265 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

52 M-52 Hà Quốc Khánh 29/01/2004 Nam SXCT 51101927 Yên Bái Không khám sức khỏe

53 M-53 Lê Văn Lượng 06/12/2003 Nam SXCT 51104902 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-54 Hoàng Đình Đạt 08/02/2004 Nam SXCT 51107654 Nghệ An Không khám sức khỏe

55 M-55 Lò Trung Nguyên 22/07/2004 Nam SXCT 51103503 Điện Biên Không khám sức khỏe

56 M-56 Tòng Văn Hoàng 03/10/2004 Nam SXCT 51103557 Sơn La Không khám sức khỏe

57 M-57 Lô Phi Hải 21/05/2004 Nam SXCT 51108252 Nghệ An Không khám sức khỏe

58 M-58 Ngô Sỹ Công 18/11/1996 Nam SXCT 51106914 Nghệ An Không khám sức khỏe

59 M-59 Dương Tiến Long 30/11/2003 Nam SXCT 51106287 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 M-60 Nguyễn Thế An 23/04/2003 Nam SXCT 51109966 Quảng Bình Không khám sức khỏe

61 M-61 Nguyễn Văn Toàn 10/05/2000 Nam SXCT 51109741 Quảng Bình Không khám sức khỏe

62 M-62 Cao Xuân Tuấn 02/03/2003 Nam SXCT 51107254 Nghệ An Không khám sức khỏe

63 M-63 Nguyễn Minh Anh 04/08/2002 Nam SXCT 51106781 Nghệ An Không khám sức khỏe

64 M-64 Phạm Minh Hoàng 29/09/2001 Nam SXCT 51104257 Ninh Bình Không khám sức khỏe

65 M-65 Nguyễn Đình An Huy 04/10/2002 Nam SXCT 51107732 Nghệ An Không khám sức khỏe

66 M-66 Nguyễn Đình Đức Trung 20/07/2002 Nam SXCT 51107965 Nghệ An Không khám sức khỏe

67 M-67 Nguyễn Văn Linh 05/06/2000 Nam SXCT 51105129 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 M-68 Quách Hải Nam 27/04/2000 Nam SXCT 50113613 Thanh Hóa Khám sức khỏe

69 M-69 Chu Thanh Hải 19/08/2002 Nam SXCT 51105894 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

70 M-70 Nguyễn Đức Giáp 12/07/2004 Nam SXCT 51107872 Nghệ An Không khám sức khỏe



71 M-71 Dương Văn Toản 11/03/2003 Nam SXCT 51110366 Quảng Trị Không khám sức khỏe

72 M-72 Lê Văn Tuấn 24/09/2003 Nam SXCT 51105889 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-73 Nguyễn Hữu Tuyền 18/01/2004 Nam SXCT 51107505 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 M-74 Đặng Tân Xuân 10/02/2001 Nam SXCT 51109893 Quảng Bình Không khám sức khỏe

75 M-75 Phạm Quốc Bảo 04/12/2000 Nam SXCT 51104167 Ninh Bình Không khám sức khỏe

76 M-76 Ngô Văn Nam 28/04/2004 Nam SXCT 51105436 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

77 M-77 Phạm Văn An 27/06/2004 Nam SXCT 51108213 Nghệ An Không khám sức khỏe

78 M-78 Võ Quý Minh 09/04/2003 Nam SXCT 51106998 Nghệ An Không khám sức khỏe

79 M-79 Đào Khả Tuấn 02/04/1994 Nam SXCT 51105608 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

80 M-80 Nguyễn Hữu Dũng 19/05/1994 Nam SXCT 51105157 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

81 M-81 Ngô Văn Tiến 01/11/1990 Nam SXCT 51100077 Hà Nội Không khám sức khỏe

82 M-82 Đường Xuân An 15/04/2004 Nam SXCT 51106458 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

83 M-83 Lê Xuân Quyết 17/10/2004 Nam SXCT 51107700 Nghệ An Không khám sức khỏe

84 M-84 Cao Văn Nghĩa 01/01/1993 Nam SXCT 51107225 Nghệ An Không khám sức khỏe

85 M-85 Nguyễn Văn Vương 10/10/1992 Nam SXCT 51104813 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

86 M-86 Hoàng Văn Nam 01/10/2003 Nam SXCT 51104906 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

87 M-87 Lê Đức Mạnh 08/03/2004 Nam SXCT 51105477 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-88 Mai Ngọc Giáp 23/02/2004 Nam SXCT 51106318 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 M-89 Nguyễn Hoàng Tình 16/08/2003 Nam SXCT 51104915 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

90 M-90 Nguyễn Văn An 24/06/2004 Nam SXCT 51106427 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

91 M-91 Nguyễn Văn Thành 02/07/2001 Nam SXCT 51105722 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

92 M-92 Trịnh Văn Hiếu 24/12/2003 Nam SXCT 51105542 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

93 M-93 Lê Khắc Sáng 23/04/1998 Nam SXCT 51104942 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-94 Đỗ Văn Bắc 14/03/2004 Nam SXCT 51103772 Nam Định Không khám sức khỏe

95 M-95 Lê Văn Nhất 21/09/2000 Nam SXCT 51107141 Nghệ An Không khám sức khỏe

96 M-96 Nguyễn Văn Hùng 10/11/2000 Nam SXCT 51104751 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

97 M-97 Hoàng Văn Lâm 27/11/2003 Nam SXCT 51105728 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

98 M-98 Lê Quang Hoàng 12/08/2000 Nam SXCT 51105142 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 M-99 Mai Thế Hoàng 20/06/1996 Nam SXCT 51105350 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

100 M-100 Trần Văn Ngọc 10/01/2000 Nam SXCT 51105828 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

101 M-101 Nguyễn Thanh Tâm 06/10/2001 Nam SXCT 51111820 Tp Hồ Chí Minh Không khám sức khỏe

102 M-102 Phạm Văn Công 10/02/2001 Nam SXCT 51105395 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-103 Bùi Trường Sơn 06/08/2000 Nam SXCT 51108036 Nghệ An Không khám sức khỏe

104 M-104 Nguyễn Văn Đức 13/02/1998 Nam SXCT 51104744 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 M-105 Phạm Văn Tiệp 16/02/1998 Nam SXCT 51106961 Nghệ An Không khám sức khỏe

106 M-106 Trần Anh Văn 01/05/1992 Nam SXCT 51106210 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

107 M-107 Nguyễn Đức Lợi 12/11/1998 Nam SXCT 51110486 Quảng Trị Không khám sức khỏe



108 M-108 Trịnh Triệu Long Nhật 17/09/2000 Nam SXCT 50103632 Thái Nguyên Khám sức khỏe

109 M-109 Hoàng Minh Vũ 10/05/1998 Nam SXCT 51110313 Quảng Trị Không khám sức khỏe

110 M-110 Nguyễn Văn Khởi 24/06/1999 Nam SXCT 51109947 Quảng Bình Không khám sức khỏe

111 M-111 Bùi Văn Hải 09/04/1996 Nam SXCT 51104995 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

112 M-112 Nguyễn Hồng Minh 08/08/1998 Nam SXCT 51108788 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

113 M-113 Vũ Thái Minh Đức 11/09/1998 Nam SXCT 51104870 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

114 M-114 Nghiêm Duy Tâm 18/01/2002 Nam SXCT 51104911 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

115 M-115 Nguyễn Quang Huy 10/08/2001 Nam SXCT 51110548 Quảng Trị Không khám sức khỏe

116 M-116 Nguyễn Trường Anh 06/08/2002 Nam SXCT 51101728 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

117 M-117 Trần Đình Toản 24/08/2002 Nam SXCT 51107757 Nghệ An Không khám sức khỏe

118 M-118 Trần Văn Đại 05/10/1997 Nam SXCT 51105388 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

119 M-119 Hoàng Nghĩa Nhân 11/11/2003 Nam SXCT 51106923 Nghệ An Không khám sức khỏe

120 M-120 Lê Văn Đạt 05/04/2003 Nam SXCT 51105679 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

121 M-121 Đỗ Thị Huyền Trang 18/03/1996 Nữ SXCT 50100227 Tuyên Quang Không khám sức khỏe

122 M-122 Hà Thị Hạnh 21/04/1999 Nữ SXCT 50113525 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

123 M-123 Nguyễn Phong Sắc 20/09/2002 Nam SXCT 51107705 Nghệ An Không khám sức khỏe

124 M-124 Tống Ngọc Tuấn 21/07/2003 Nam SXCT 51104818 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

125 M-125 Hà Đình Tiến 25/05/1992 Nam SXCT 51105037 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

126 M-126 Lê Văn Nam 20/02/2000 Nam SXCT 51105498 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

127 M-127 Lê Văn Ngọc 21/06/1992 Nam SXCT 51105483 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

128 M-128 Mai Anh Quân 24/05/2000 Nam SXCT 51105590 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

129 M-129 Trần Viết Tiệp 28/06/1994 Nam SXCT 91220182 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

130 M-130 Đậu Đức Huy 15/10/2000 Nam SXCT 51107890 Nghệ An Không khám sức khỏe

131 M-131 Trần Minh Toàn 06/01/2004 Nam SXCT 51109852 Quảng Bình Không khám sức khỏe

132 M-132 Lê Kim Lệ 23/02/1999 Nam SXCT 51107940 Nghệ An Không khám sức khỏe

133 M-133 Trương Quang Phú 16/04/1999 Nam SXCT 51110338 Quảng Trị Không khám sức khỏe

134 M-134 Huỳnh Thanh Thới 11/03/2002 Nam SXCT 51112418 Bến Tre Không khám sức khỏe

135 M-135 Lê Văn Hưng 23/03/2001 Nam SXCT 51105110 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

136 M-136 Nguyễn Đình Long 20/11/2003 Nam SXCT 51107541 Nghệ An Không khám sức khỏe

137 M-137 Nguyễn Văn Tiến 30/09/1999 Nam SXCT 51107985 Nghệ An Không khám sức khỏe

138 M-138 Tạ Bá Trung Kiên 20/03/1999 Nam SXCT 51105703 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

139 M-139 Lê Văn Hoan 08/09/1993 Nam SXCT 51105130 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

140 M-140 Nguyễn Văn Mẹo 30/01/1998 Nam SXCT 51103199 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

141 M-141 Lê Văn Anh 23/05/2003 Nam SXCT 51106291 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

142 M-142 Nguyễn Ngọc Nam 23/03/2004 Nam SXCT 51106265 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

143 M-143 Nguyễn Trung Hiếu 27/09/2004 Nam SXCT 51104772 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

144 M-144 Phạm Văn Đức 13/09/2003 Nam SXCT 51107517 Nghệ An Không khám sức khỏe

145 M-145 Phan Hữu Thế Anh 12/08/2004 Nam SXCT 51108059 Nghệ An Không khám sức khỏe

146 M-146 Trần Văn Trường 26/06/2003 Nam SXCT 51108744 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

147 M-147 Hồ Viết Long 09/02/1990 Nam SXCT 51108235 Nghệ An Không khám sức khỏe

148 M-148 Lê Công Tuấn Anh 28/12/1988 Nam SXCT 51106168 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

149 M-149 Ngô Văn Cường 30/03/1989 Nam SXCT 51106953 Nghệ An Không khám sức khỏe

150 M-150 Cao Tiến Thế 10/09/1988 Nam SXCT 51107542 Nghệ An Không khám sức khỏe

151 M-151 Nguyễn Minh Tùng 13/12/1985 Nam SXCT 51111957 Tây Ninh Không khám sức khỏe



152 M-152 Nguyễn Cao Chiến 20/08/1991 Nam SXCT 51104640 Ninh Bình Không khám sức khỏe

153 M-153 Nguyễn Văn Toàn 10/05/1989 Nam SXCT 51106858 Nghệ An Không khám sức khỏe

154 M-154 Hoàng Văn Linh 06/12/1995 Nam SXCT 51105536 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

155 M-155 Nguyễn Anh Tuấn 16/06/1987 Nam SXCT 91211747 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

156 M-156 Trần Văn Đức 10/07/1997 Nam SXCT 51108361 Nghệ An Không khám sức khỏe

157 M-157 Lê Văn Mạnh 15/12/2003 Nam SXCT 51104987 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

158 M-158 Nguyễn Văn Dũng 04/03/2004 Nam SXCT 51108805 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

159 M-159 Nguyễn Cảnh Đại 21/02/2001 Nam SXCT 51107039 Nghệ An Không khám sức khỏe

160 M-160 Đào Khả Thành 13/05/1990 Nam SXCT 51106433 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

161 M-161 Trịnh Xuân Tài 02/02/1987 Nam SXCT 50112937 Thanh Hóa Khám sức khỏe
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